
STT Nội dung, nhiệm vụ Văn bản chỉ đạo Đơn vị thực hiện Thời gian hoàn thành
A

1
Nghiên cứu giải pháp triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới hành chính, 
người dân chỉ cần đến bộ phận tiếp dân gần nhất để nộp hồ sơ giao dịch các thủ tục hành chính

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 
14/3/2025

Các Bộ, ngành, địa phương Tháng 5/2025

2 Hết tháng 6 năm 2025, 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được gắn định danh cá nhân.
Thông báo 56/TB-VPCP 

ngày 23/02/2025
Bộ, ngành, địa phương Tháng 6/2025

3
lãnh đạo, cán bộ, công chức các bộ, ngành, địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã) phải xử lý hồ sơ công 
việc trên môi trường mạng và sử dụng chữ ký số để giải quyết công việc.

Thông báo 56/TB-VPCP 
ngày 23/02/2025

Bộ, ngành, địa phương Tháng 6/2025

4
Rà soát các quy định pháp luật để tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn phục vụ hoạt động phát triển khoa
học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 
14/3/2025

Các bộ, ngành Tháng 6/2025

5
Nghiên cứu giải pháp triển khai liên thông các thủ tục hành chính liên quan giữa các cơ quan nhà
nước đảm bảo người dân chỉ phải kê khai 01 lần mà không phải đi đến từng cơ quan để giải quyết

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 
14/3/2025

Các bộ, ngành Tháng 6/2025

6
Rà soát, bố trí kinh phí tổng thể và có cơ chế đặc thù đối với các nhóm về dịch vụ xác thực, dịch vụ
công, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo… tại đơn vị

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 
14/3/2025

Các bộ, ngành, địa phương Tháng 6/2025

7
Tất cả lãnh đạo, cán bộ, công chức các đơn vị (cấp tỉnh, huyện, xã) phải xử lý hồ sơ công việc trên
môi trường mạng và sử dụng chữ ký số để giải quyết công việc

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 
14/3/2025

Các bộ, ngành, địa phương Tháng 6/2025

B

1
Triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu hóa chất, tiền chất bảo đảm đúng quy định của Luật Hóa chất, 
Luật Giao dịch điện tử và các văn bản pháp luật khác có liên quan

Công văn 3862/VPCP ngày 
05/5/2025

Bộ Công thương phối hợp Bộ 
Công an và các đơn vị có liên quan 

Tháng 5/2025

2
Lựa chọn 01 quốc gia để kết nối dữ liệu, triển khai ngay một số dịch vụ công trực tuyến như xuất 
nhập cảnh, lao động, y tế, giáo dục cho người dân và doanh nghiệp; phối hợp với Bộ Công an nghiên 
cứu, đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính, thời gian cấp visa và triển khai theo phương thức trực tuyến

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 
14/3/2025

Công văn 3862/VPCP-
KSTT ngày 05/5/2025

Bộ Ngoại giao phối hợp Bộ Công 
an

Tháng 5/2025

3
Phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu, đề xuất giải pháp cắt giảm thủ tục hành chính, thời gian cấp
visa và triển khai theo phương thức trực tuyến đối với những người nước ngoài đã được thu mẫu sinh
trắc học (vân tay, mống mắt)

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 
14/3/2025

Công văn 3862/VPCP-
KSTT ngày 05/5/2025

Bộ Ngoại giao Tháng 5/2025

4

Báo cáo kết quả triển khai thí điểm Hệ thống điều phối dữ liệu y tế tại Bệnh viện Bạch Mai với các 
cơ sở y tế của Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bệnh viện Chợ Rẫy với các cơ sở y tế của Bình Dương, An 
Giang và các nhà thuốc đủ điều kiện; phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính và các doanh nghiệp 
công nghệ thông tin đánh giá, đề xuất giải pháp, chính sách hợp tác đầu tư công tư để nhân rộng toàn 
quố

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 
14/3/2025

Nghị quyết 03/NQ-CP 
ngày 09/01/2025

Thông báo 
1115/TCTTKĐA ngày 

27/02/2025
Công văn 3862/VPCP-
KSTT ngày 05/5/2025

Bộ Y tế Tháng 5/2025

PHỤ LỤC SỐ 02
DANH MỤC NHIỆM VỤ PHẢI HOÀN THÀNH TRONG QUÝ II/2025

NHIỆM VỤ CHUNG

NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA BỘ NGÀNH



5
Hoàn thiện Cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chia sẻ, 
khai thác dữ liệu nhằm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân

Công văn 3862/VPCP ngày 
05/5/2025

Bộ Tư pháp Tháng 5/2025

6
Chủ động triển khai các nhiệm vụ về định danh tàu thuyền trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư, định danh và xác thực điện tử

Công văn 3862/VPCP ngày 
05/5/2025

Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ 

Tài chính 
Tháng 5/2025

7 Nghiên cứu, hoàn thiện giải pháp tích hợp Học bạ số trên ứng dụng VNeID
Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 

14/3/2025
Bộ Công an Tháng 6/2025

8
Phối hợp với các đơn vị hoàn thành định danh cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để đảm bảo từ ngày
01/7/2025, 100% các doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường trực tuyến.

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 
14/3/2025

Bộ Công an Tháng 6/2025

9
Tập trung triển khai các giải pháp bảo mật tối ưu đối với các thiết bị đầu cuối được kết nối, khai thác
dữ liệu từ các hệ thống, Cơ sở dữ liệu nghiệp vụ.

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 
14/3/2025

Bộ Công an Tháng 6/2025

10
Hoàn thiện Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân để trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 9; 
kịp thời trình Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn sau luật được ban hành để triển khai 
thực hiện

Thông báo 56/TB-VPCP 
ngày 23/02/2025

Bộ Công an Tháng 5/2025

11
Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các bộ, cơ quan 
liên quan khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định quy định định
danh địa điểm

Công văn 3862/VPCP ngày 
05/5/2025

Bộ Công an 5/2025

12
Chủ trì, phối hợp với 05 ngân hàng (Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV, MB Bank) triển
khai mô hình đại lý dịch vụ công trực tuyến; đồng hành định danh doanh nghiệp và kinh tế hộ gia
đình; triển khai giải pháp cấp tài khoản an sinh cho người dân

Công văn 3862/VPCP ngày 
05/5/2025

Bộ Công an 5/2025

13
Xây dựng Nghị quyết về đổi mới toàn diện việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công 
không phụ thuộc địa giới hành chính

Nghị quyết 03/NQ-CP 
ngày 09/01/2025

Văn phòng Chính phủ Tháng 6/2025

14
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Luật Công nghiệp công nghệ số 
để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9; kịp thời trình Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn sau 
khi luật được ban hành.

Thông báo 56/TB-VPCP 
ngày 23/02/2025

Bộ Khoa học và Công nghệ Tháng 5/2025

15
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Luật Khoa học và công nghệ, 
Luật Năng lượng nguyên tử để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 vào tháng 5 năm 2025; kịp thời trình 
Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn sau khi các luật được ban hành

Thông báo 56/TB-VPCP 
ngày 23/02/2025

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 
14/3/2025

Bộ Khoa học và Công nghệ Tháng 5/2025

16 Xây dựng các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Luật Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo 
Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 

14/3/2025
Bộ Khoa học và Công nghệ Tháng 5/2025

17
Hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật trình Quốc
hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 
14/3/2025

Bộ Khoa học và Công nghệ Tháng 5/2025

18
Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng Đề án chuyển đổi số cho các doanh 
nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh, Hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá 
mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp.

Thông báo 56/TB-VPCP 
ngày 23/02/2025

Bộ Khoa học và Công nghệ Tháng 6/2025

19 Xây dựng bộ tiêu chí để xác định Doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến
Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 

14/3/2025
Bộ Khoa học và Công nghệ Tháng 6/2025

20
Bổ sung các chính sách tháo gỡ điểm nghẽn và hoàn thiện Luật Công nghiệp công nghệ số trình
Quốc hội ban hành.

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 
14/3/2025

Bộ Khoa học và Công nghệ Tháng 6/2025

21
Chủ trì, phối hợp các Tập đoàn công nghệ (VNPT, CMC, FPT, Viettel…) xây dựng cơ chế đầu tư,
triển khai tổng thể giải pháp chuyển đổi số toàn diện tại 01 địa phương và nhân rộng toàn quốc 

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 
14/3/2025

Bộ Khoa học và Công nghệ Tháng 6/2025

22
Chỉ đạo các nhà mạng phối hợp Bộ Công an xác thực tích hợp thông tin thuê bao. Hoàn thành đối
soát thông tin thuê bao đối với 1,5 triệu thuê bao (do sử dụng thông tin hộ chiếu và CMND quân đội)
sau khi thống nhất phương án

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 
14/3/2025

Bộ Khoa học và Công nghệ Tháng 6/2025



23
Xây dựng nền tảng đào tạo trực tuyến mở đại trà cung cấp miễn phí các kiến thức về phát triển khoa
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, kiến thức, kỹ năng số, công nghệ số cơ bản cho người dân,
doanh nghiệp.

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 
14/3/2025

Bộ Khoa học và Công nghệ Tháng 6/2025

24

Hoàn thiện định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá lập dự toán chi phí các hoạt động liên quan đến
chuyển đổi số, xây dựng, cập nhật, khai thác, sử dụng, bảo trì, bảo mật CSDL quốc gia, CSDL
chuyên ngành; làm căn cứ để các bộ, ngành, địa phương xây dựng dự toán thực hiện chiến lược dữ
liệu Quốc gia

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 
14/3/2025

Nghị quyết 03/NQ-CP 
ngày 09/01/2025

Bộ Khoa học và Công nghệ Quý II/2025

25 Tập trung hoàn thành rà soát, cập nhật Chiến lược dữ liệu quốc gia
Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 

14/3/2025
Bộ Khoa học và Công nghệ Quý II/2025

26
Xây dựng, ban hành và triển khai Mô hình Trung tâm giám sát, điều hành thông minh

Nghị quyết 03/NQ-CP 
ngày 09/01/2025

Bộ Khoa học và Công nghệ Tháng 6/2025

27
Tập trung triển khai công tác quản lý thu thuế khoán đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 
trong các lĩnh vực cửa hàng bán lẻ, cửa hàng ăn, uống và triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy 
tính tiền nhằm chống thất thu thuế;

Thông báo 56/TB-VPCP 
ngày 23/02/2025

Bộ Tài chính Tháng 6/2025

28
Triển khai các giải pháp thu thuế khoán, hộ kinh doanh cá thể, đặc biệt các cửa hàng bán lẻ, hàng ăn 
và triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nhằm chống thất thu thuế (hoàn thành trong 
tháng 6/2025)

Thông báo 
1115/TCTTKĐA ngày 

27/02/2025
Bộ Tài chính Tháng 6/2025

29
Xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ giám sát dự án đầu tư công; đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội,
an ninh quốc gia của dự án đầu tư (trước mắt tập trung thực hiện đối với dự án công nghệ thông tin
phục vụ chuyển đổi số).

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 
14/3/2025

Bộ Tài chính Tháng 6/2025

30
Xây dựng Hệ thống thông tin đăng ký quản lý đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài, đánh giá hiệu
quả kinh tế xã hội, an ninh quốc gia của dự án đầu tư

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 
14/3/2025

Bộ Tài chính Tháng 6/2025

31 Nghiên cứu giải pháp đăng ký doanh nghiệp bằng tài khoản định danh tổ chức.
Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 

14/3/2025
Bộ Tài chính Tháng 6/2025

32
Xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ vận hành, tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp, đánh giá
mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp thông qua VNeID (người dân sử dụng tài khoản
VNeID mức độ 2 thực hiện các dịch vụ công trực tuyến nhận xét, góp ý)

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 
14/3/2025

Thông báo 56/TB-VPCP 
ngày 23/02/2025

Bộ Tài chính Tháng 6/2025

33
Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đặc biệt tại các cơ sở bán lẻ và nhà
hàng ăn uống, 

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 
14/3/2025

Bộ Tài chính Tháng 6/2025

34
Rà soát tổng thể các dự án, đề án đã được phê duyệt chủ trương nhưng chưa được triển khai để đánh
giá hiệu quả tránh lãng phí, trùng lặp

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 
14/3/2025

Bộ Tài chính Tháng 6/2025

35
Tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, nhất là thu từ hoạt động thương mại điện tử, dịch vụ ăn
uống; hoàn thành số hóa trong quý II năm 2025

Nghị quyết 46/NQ-CP 
ngày 08/3/2025      

Bộ Tài chính Quý II/2025

36
Tham mưu xây dựng Nghị quyết của Quốc hội quy định về cơ chế đặc thù đầu tư công, mua sắm 
công các sản phẩm, dịch vụ; báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 vào tháng 5 năm 
2025.

Thông báo 56/TB-VPCP 
ngày 23/02/2025

Bộ Tài chính Tháng 5/2025

37
Xây dựng dữ liệu học sinh trên toàn quốc từ lớp 1 đến hết lớp 12, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 
năm 2025.

Thông báo 56/TB-VPCP 
ngày 23/02/2025

Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 
14/3/2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo Tháng 6/2025

38

Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện “Đề án quốc gia từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai 
trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”, theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo 
Chính phủ tại Văn bản số 714/VPCP-KGVX ngày 25 tháng 01 năm 2025; trình Thủ tướng Chính 
phủ trước ngày 30 tháng 6 năm 2025.

Thông báo 56/TB-VPCP 
ngày 23/02/2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo Tháng 6/2025



39

Nghiên cứu, trình Chính phủ quy định việc tích hợp thông tin sức khỏe trên ứng dụng VneID trong
quá trình xây dựng Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế; báo cáo Chính phủ về việc thí điểm các
cơ sở khám bệnh chữa bệnh chưa ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm tế gửi dữ liệu lên Cổng tiếp
nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế

Quyết định số 150/QĐ-
TTg ngày 16/01/2025

Bộ Y tế Tháng 6/2025

40
Đôn đốc các địa phương khẩn trương tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ 
sở dữ liệu đất đai ở địa phương; rà soát các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã có dữ liệu đất đai
để đưa ngay vào quản lý, vận hành, khai thác, đồng bộ, tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 
14/3/2025

Bộ Nông nghiệp và Môi trường Tháng 6/2025

41 Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai
Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 

14/3/2025
Bộ Nông nghiệp và Môi trường Tháng 6/2025
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chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền khen 
thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác triển khai chuyển đổi số quốc gia và Đề án 
06 năm 2024 tại phiên họp tháng 3 năm 2025, đồng thời tổ chức khen thưởng theo thẩm quyền được 
giao và quy định của pháp luật.

Thông báo 56/TB-VPCP 
ngày 23/02/2025

Bộ Nội vụ, Bộ Công an Tháng 6/2025

C
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Tái cấu trúc quy trình để cắt giảm, không yêu cầu người dân phải đính kèm giấy tờ khi dữ liệu đã
được số hóa, trước mắt ưu tiên đối với dữ liệu đất đai đã được số hóa, nghiên cứu đưa vào tái sử
dụng phục vụ cắt giảm các thủ tục hành chính về cư trú như giải pháp tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng
Nai đã triển khai trong thời gian vừa qua, trên tinh thần quận, huyện, xã, phường nào đã hoàn thành
đưa vào sử dụng ngay.

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 
14/3/2025

Các địa phương Quý II/2025

44
Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường số hóa dữ liệu đất đai trên địa bàn, hoàn thành trước 
ngày 30 tháng 6 năm 2025

Thông báo 56/TB-VPCP 
ngày 23/02/2025

UBND các địa phương Tháng 6/2025
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461 huyện đã hoàn thành số hóa dữ liệu đất đai, đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các địa phương 
chỉ đạo đồng bộ dữ liệu về Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ làm sạch với Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư, đưa vào sử dụng để phát huy hiệu quả ngay phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng 
thời, nghiên cứu giải pháp liên thông giải quyết Thủ tục hành chính giữa cơ quan công chứng - Văn 
phòng đăng ký đất đai - Thuế, cắt giảm giấy tờ và thực hiện nộp thuế (như mô hình TP Hà Nội đã 
triển khai ), hoàn thành trong tháng 6/2025

Thông báo 
1115/TCTTKĐA ngày 

27/02/2025
UBND các địa phương Tháng 6/2025
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Triển khai giải pháp định danh địa điểm, đánh số nhà theo Thông tư số 08/2024/TT-BXD của Bộ
Xây dựng

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 
14/3/2025

Các địa phương Tháng 6/2025

47
Nghiên cứu giải pháp phân cấp ủy quyền, cắt giảm thủ tục hành chính các cấp, đặc biệt là đối với
những địa phương có người dân sống tại đảo

Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 
14/3/2025

Các địa phương liên quan Tháng 6/2025

48
Phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an số hóa dữ liệu hộ tịch và đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư để làm sạch, phục vụ cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Thông báo 56/TB-VPCP 
ngày 23/02/2025

UBND các địa phương Tháng 5/2025

NHIỆM VỤ CỦA ĐỊA PHƯƠNG


